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1 0954010012
Nguyễn Minh 

Thùy
Anh Nữ 03/12/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

2 0954010023
Nguyễn Ngọc 

Hoàng
Ân Nữ 25/06/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

3 0954010026 Trần Lê Thanh Bão Nam 16/09/91 Long An 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

4 0954010028 Lại Thị Ngọc Bích Nữ 14/06/91
Gia Lai - Kon 

Tum
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

5 0954010109 Đoàn Bích Hạnh Nữ 01/09/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

6 0954010144 Nguyễn Minh Hoàn Nam 05/03/91 Đồng Nai 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

7 0954010194 Vương Ngọc Khiêm Nam 02/01/91 Bình Định 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

8 0954010229 Dương Diệu Linh Nữ 11/12/91
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

9 0954010261
Trương Đặng 

Ngọc
Lý Nữ 09/01/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

10 0954010293
Văn Huỳnh 

Trung
Nghĩa Nam 16/08/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

11 0954010312
Trịnh Hoàng 

Thảo
Nguyên Nữ 15/03/91 Cần Thơ 2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

12 0954010328 Lê Thanh Yến Nhi Nữ 14/10/91
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)
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13 0954010337
Trần Nguyễn 

Quỳnh
Như Nữ 25/01/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

14 0954010347 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 27/04/91 Quảng Ngãi 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

15 0954010368 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 06/08/91 Phú Yên 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

16 0954010385 Nguyễn Văn Quân Nam 91//91 Bến Tre 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

17 0954010391 Nguyễn Thị Bảo Quyên Nữ 25/05/90 Lâm Đồng 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

18 0954010402
Nguyễn Trương 

Ngọc
Quỳnh Nữ 25/06/91 Khánh Hòa 2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

19 0954010449 Huỳnh Phương Thảo Nữ 29/08/91 Tiền Giang 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

20 0954010452 Lê Thị Phương Thảo Nữ 19/05/91 Tiền Giang 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

21 0954010470 Nguyễn Minh Thắng Nam 24/09/91 Long An 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

22 0954010487 Nguyễn Vĩnh Thông Nam 24/06/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

23 0954010489 Vương Tuấn Thông Nam 27/03/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

24 0954010491 Ngô Thị Thu Nữ 04/12/91 Minh Hải 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

25 0954010519
Nguyễn Thị 

Thủy
Tiên Nữ 27/10/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

26 0954010522
Phạm Hoàng 

Thủy
Tiên Nữ 29/04/91 Cần Thơ 2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

27 0954010531 Lê Văn Toàn Nam 23/09/91 Hải Phòng 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



28 0954010554 Đỗ Ngọc Diễm Trinh Nữ 09/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

29 0954010596
Nguyễn Huỳnh 

Thảo
Uyên Nữ 25/11/91 Đồng Nai 2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

30 0954010597 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 21/12/91 An Giang 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

31 0954010602
Nguyễn Thị 

Thùy
Vân Nữ 20/09/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

32 0954010628 Hoàng Thị Thanh Y Nữ 16/06/91 Đồng Nai 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

33 0954010631 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 27/12/91 Đồng Nai 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

34 0954010633
Nguyễn Thị 

Hoàng
Yến Nữ 01/07/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

35 0954012031 Phạm Ngọc Bích Nữ 09/01/90 Phú Yên 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

36 0954012032 Đoàn Ngọc Bình Nam 04/05/91 Đăk Lăk 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

37 0954012055 Nguyễn Ngọc Danh Nam 09/12/91 Quảng Ngãi 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

38 0954012066 Ngô Thị Ngọc Dung Nữ 30/03/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

39 0954012070 Trần Thị Dung Nữ 10/02/91 Đăk Lăk 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

40 0954012085 Phạm Trang Đài Nữ 09/01/92 Sóc Trăng 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

41 0954012199 Nguyễn Duy Khương Nam 25/10/91 Quảng Ninh 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

42 0954012200 Trần Thanh Kiên Nam 13/02/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



43 0954012278 Bùi Thị Nhu Mỹ Nữ 08/09/91
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

44 0954012289 Võ Triệu Kim Ngân Nữ 11/04/91 Bình Định 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

45 0954012295 Hồ Như Bảo Ngọc Nam 09/08/91 Đăk Lăk 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

46 0954012307
Nguyễn Thị 

Thanh
Nguyên Nữ 18/10/91

Thừa Thiên 

Huế
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

47 0954012342 Trần Thị Non Nữ 04/06/90 Bình Định 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

48 0954012373 Phạm Võ Chí Phương Nữ 23/03/91 An Giang 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

49 0954012433 Võ Thị Thanh Tâm Nữ 01/10/91 Đồng Nai 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

50 0954012444 Bùi Trung Thành Nam 16/06/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

51 0954012515
Lê Nguyên 

Phương
Thy Nữ 26/08/91 Lâm Đồng 2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

52 0954012544 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 18/02/91
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

53 0954012548
Nguyễn Thị 

Hoàng
Trâm Nữ 15/12/91 Phú Yên 2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

54 0954012552 Trần Anh Triều Nam 15/04/90 Đà Nẵng 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

55 0954012573 Hồ Sĩ Mạnh Tuấn Nam 11/01/91 Vũng Tàu 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

56 0954012605 Trần Thị Tuyết Vân Nữ 09/06/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

57 0954012616 Lê Phương Anh Vũ Nam 08/05/91 Đăk Lăk 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



58 0954012618 Lê Khánh Vương Nam 11/01/90 Quảng Trị 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

59 0954012629 Phạm Thị Bình Yên Nữ 09/06/91 Đồng Nai 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

60 0954022085 Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 19/01/91 Thuận Hải 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

61 0954032217 Lê Hòa Nam 19/10/91 Phú Thọ 2013 2009
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)


